
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chỗ ở hiện nay Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ghi chú

1 Nông Hồng Chuyên 16/01/1959
Tổ 11, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Tổ 11, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

2 Nguyễn Thị Thảo 13/06/1988
Xóm 17, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh 

Tuyên Quang.

Tổ 11, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên 

Quang

3 Phạm Thị Tiến Dung 20/02/1986
Thôn Trường Thi A, Xã An Khang, Thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Trường Thi A, Xã An Khang, Thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

4 Nguyễn Thu Thủy 16/05/1988
Tổ 11, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên QUang

Tổ 11, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

5 Trần Thị Thu Hiền 08/08/1980
Thôn 7, xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 7, xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

6 Nguyễn Thị Minh Tuyên 30/01/1974
Tổ 6, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên QUang

Tổ 6, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang.

7 Mông Thị Hồng Nhung 14/06/1989
Tổ 10, Phường Phan Thiết, Thành phó  Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Tổ 10, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

8 Phạm Thị Lắng 27/07/1966
Tổ 10, Phường Tân Hà, Thành phố  Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Tổ 10, Phường Tân Hà, Thành phố  Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

9 Phan Thị Huệ 01/08/1982
Xóm 17, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh 

Tuyên Quang

Xóm 17, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, 

Tỉnh Tuyên Quang

10 Nguyễn Hùng Sơn 22/04/1966
Tổ 6, Phường An Tường, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Tổ 6, Phường An Tường, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

11 Nguyễn Nam Giang 19/10/1946
Tổ 7, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ 7, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

12 Nguyễn Thị Phương Anh 14/04/1987
Thôn 17, xã Kim Phú, Thành phố  Tuyên Quang, 

Tỉnh Tuyên Quang

Thôn 17, xã Kim Phú, Thành phố  Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

13 Bùi Thị Lê Huyền 04/05/1980
Tổ 4, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ 4, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang
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14 Nông Thị Vũ Thư 06/09/1989
Tổ 9, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Tổ 14, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

15 Nguyễn Thị Hiền 21/06/1988
Tổ 1, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang  

Tổ 1, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang  

16 Trần Tùng Dương 08/06/1993
Tổ 8, Phường Mỹ Lâm, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Tổ 8, Phường Mỹ Lâm, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

17 Đoàn Ngọc Văn 26/01/1986
Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh 

Tuyên Quang

18 Trần Thị Thanh Hiệp 05/08/1974
Tổ 1, Phường An Tường, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Tổ 1, Phường An Tường, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

19 Nguyễn Minh Thái 18/03/1989 Phượng Hùng 1, Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ
Phượng Hùng 1, Chí Đám, Đoan Hùng, Phú 

Thọ

20 Nguyễn Thị Thu Trang 15/07/1990
Tổ 10, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Tổ 10, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang

21 Trần Văn Phong 01/09/1959
Thôn 4, xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 4, xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

22 Nguyễn Thị Nga 29/02/1964
Thôn 4, xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn 4, xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

23 Đoàn Thị Tươi 02/03/1997
Tổ 2, Mỹ Lâm, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 2, Mỹ Lâm, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

24 Hoàng Quang Tuyền 05/03/1960
Tổ 24, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ 24, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

25 Bùi Thị Hương 18/12/1969
Bản Chôn, Xã Phúc Sơn, Huyện Lâm bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Bản Chôn, Xã Phúc Sơn, Huyện Lâm bình, 

tỉnh Tuyên Quang

26 Nguyễn Thu Hiền 04/08/1987
xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

27 Lê Thu Hiền 18/11/1984
Thôn Đồng Dài, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn 

Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đồng Dài, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn 

Dương, Tỉnh Tuyên Quang
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28 Phạm Thị Thanh Bình 04/03/1970
Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, 

Tỉnh Tuyên Quang

Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, 

Tỉnh Tuyên Quang

29 Phạm Thị Vân 26/07/1987
Thôn Minh Thái, Xã Minh Khương, Huyện Hàm 

Yên, Tuyên Quang

Thôn Minh Thái, Xã Minh Khương, Huyện 

Hàm Yên, Tuyên Quang

30 Đặng Thị Phương 15/02/1990
Thôn Ngòi Lộc, Xã Minh Khương, Huyện Hàm 

Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Thôn Ngòi Lộc, Xã Minh Khương, Huyện 

Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

31 Quan Thị Linh 19/01/1989
Thôn 8, xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 8, xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

TS. Nguyễn Khải Hoàn

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 11 năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
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